
UBND HUYỆN PHÚ QUÝ 

TTYT QUÂN DÂN Y 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 319/YCBG-TTYT Phú Quý, ngày 08 tháng 5 năm 2025 
      

 
 

YÊU CẦU BÁO GIÁ 
 

            Kính gửi: Quý Công ty sản xuất, kinh doanh dược phẩm trên toàn quốc. 
 

Trung tâm Y tế Quân dân y huyện Phú Quý có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham 

khảo, xây dựng giá kế hoạch, từ đó làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu Gói thầu mua 

sắm thuốc Generic năm 2025 phục vụ công tác khám chữa bệnh với nội dung cụ thể như 

sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế Quân dân y huyện Phú Quý. 

2. Thông tin liên hệ tiếp nhận báo giá:  

- Họ và tên: Nguyễn Sinh Trung 

- Số điện thoại: 0933944618 

- Địa chỉ: 139 Võ Văn Kiệt, thôn Quý Thạnh, xã Ngũ Phụng, huyện Phú Quý, tỉnh 

Bình Thuận. 

- Email: sinhtrungpq@gmail.com 

3. Hình thức tiếp nhận báo giá:  

- Nhận tại địa chỉ: Bộ phận văn thư Trung tâm Y tế Quân dân y huyện Phú Quý. 

Địa chỉ: 139 Võ Văn Kiệt, thôn Quý Thạnh, xã Ngũ Phụng, huyện Phú Quý, tỉnh Bình 

Thuận. 

- Nhận qua Email: sinhtrungpq@gmail.com 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 09 tháng 5 năm 2025 đến trước 17h00 

ngày 27 tháng 5 năm 2025. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 27 tháng 5 năm 

2025. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm trên sẽ không được xem xét. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá: Đính kèm danh mục chi tiết. 

Trân trọng cảm ơn./. 

 

 

Nơi nhận:                    

- Như trên;  

- Phòng KHTH (đăng trang web bệnh viện) 

- Phòng TCKT (đăng trang web Mua sắm công); 

- Lưu: VT, TCKT, K.Dược. 

                                      

TM. HỘI ĐỒNG MUA SẮM 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Dương Tín Phúc 



  Gói 01-Thuốc Generic

1 824 Acetazolamid 250mg 4 Viên Uống Viên 180 200 974 194.800

2 939 Acetyl leucin 500mg 2 Viên Uống Viên 21650 22000 2.200 48.400.000

3 939 Acetyl leucin 500mg/5ml 4
Thuốc tiêm/tiêm 

truyền

Tiêm/tiêm 

truyền
Chai, lọ, ống 3220 4000 12.000 48.000.000

4 559 Acetylsalicylic acid 81mg 4 Viên Uống Viên 5000 10000 71 710.000

5 987 Acid amin 5%/200ml 4 Thuốc tiêm truyền Tiêm truyền Chai, lọ, túi 0 500 53.000 26.500.000

6 987
Acid amin (dùng cho bệnh 

suy thận)
7%/250ml 1 Thuốc tiêm truyền Tiêm truyền Chai, lọ, túi 0 500 112.000 56.000.000

7 94 Alimemazin (tartrat) 10mg 4 Viên Uống Viên 0 10000 950 9.500.000

8 94 Alimemazin (tartrat) 5mg 4 Viên Uống Viên 15115 20000 84 1.680.000

9 84 Alpha chymotrypsin 4,2mg 4 Viên Uống Viên 7285 10000 142 1.420.000

10 84 Alpha chymotrypsin 8400UI 4
Bột/cốm/hạt pha 

uống
Uống Gói 0 5000 8.000 40.000.000

11 951 Aminophylin
240mg/5ml 

(4,8%/5ml)
1

Thuốc tiêm/tiêm 

truyền

Tiêm/tiêm 

truyền
Chai, lọ, ống 200 500 18.155 9.077.500

12 500 Amlodipin 10mg 4 Viên Uống Viên 0 500000 325 162.500.000

13 500 Amlodipin 5mg 3 Viên Uống Viên 655279 700000 105 73.500.000

14 169 Amoxicilin + acid clavulanic 1g + 0,2g 2 Thuốc tiêm
Tiêm/tiêm 

truyền
Chai, lọ 0 2000 36.000 72.000.000

15 1 Atropin sulfat 0,25mg/1ml 4
Thuốc tiêm/tiêm 

truyền

Tiêm/tiêm 

truyền
Chai, lọ, ống 850 5000 440 2.200.000

TRUNG TÂM Y TẾ QUÂN DÂN Y PHÚ QUÝ

Khoa Dược-TTB-VTYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHỤ LỤC I

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU DỰ TOÁN MUA SẮM THUỐC GENERIC NĂM 2025 CỦA TRUNG TÂM Y TẾ QUÂN 

DÂN Y PHÚ QUÝ

(Kèm theo yêu cầu báo giá Số 319/YCBG-TTYT ngày 08/5/2025 của TTYT QDY Phú Quý)

Số lượng 
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Đường dùng Đơn vị tính

Số lượng 
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(04/2023 - 

03/2024)
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16 1 Atropin sulfat 1mg/1ml x 10ml 4
Thuốc tiêm/tiêm 

truyền

Tiêm/tiêm 

truyền

Chai, lọ, ống, 

túi
0 2000 19.110 38.220.000

17 718 Bacillus claussii 
1x10^9 - 

2x10^9CFU
4

Bột/cốm/hạt pha 

uống
Uống Gói 0 6000 3.150 18.900.000

18 717 Bacillus subtilis 2x10^9CFU 4

Dung dịch/hỗn 

dịch/nhũ dịch 

uống

Uống Ống 5155 10000 5.250 52.500.000

19 95 Bilastine 2,5mg/ml x 4ml 4

Dung dịch/hỗn 

dịch/nhũ dịch 

uống

Uống Ống 0 20000 9.000 180.000.000

20 310

Betamethason (dưới dạng 

Betamethasone dipropionate) 

+ Clotrimazole

(0,1g + 1g)/100g 

x 5g
4 Thuốc dùng ngoài Dùng ngoài Tuýp 0 1000 15.000 15.000.000

21 673
Bismuth (tripotassium 

dicitrat)
300mg 4 Viên Uống Viên 0 10000 5.500 55.000.000

22 1005 Calci carbonat 625mg 4 Viên Uống Viên 0 1000 1.400 1.400.000

23 1007 Calci carbonat + vitamin D3 1250mg + 440IU 4 Viên sủi Uống Viên 0 13000 1.197 15.561.000

24 1007 Calci carbonat + vitamin D3 750mg + 0,1mg 2 Viên nang Uống Viên 10196 13000 3.900 50.700.000

25 991 Calci clorid (dihydrat) 500mg/5ml 4
Thuốc tiêm/tiêm 

truyền

Tiêm/tiêm 

truyền
Chai, lọ, ống 250 1000 916 916.000

26 1008 Calci lactat 520mg 4

Dung dịch/hỗn 

dịch/nhũ dịch 

uống

Uống Ống 6041 6000 6.800 40.800.000

27 1008 Calci lactat (pentahydrat) 300mg 1 Viên Uống Viên 0 10000 2.000 20.000.000

28 730

Cao ginkgo biloba + 

heptaminol clohydrat + 

troxerutin

14mg + 300mg + 

300mg
1 Viên nang Uống Viên 0 10000 3.400 34.000.000
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29 730

Cao ginkgo biloba + 

heptaminol clohydrat + 

troxerutin

14mg + 300mg + 

300mg
4 Viên nang Uống Viên 5000 10000 3.210 32.100.000

30 175 Cefaclor 125mg 4
Bột/cốm/hạt pha 

uống
Uống Gói 1550 5000 1.176 5.880.000

31 175 Cefaclor 250mg 4
Bột/cốm/hạt pha 

uống
Uống Gói 7954 10000 1.965 19.650.000

32 175 Cefaclor 500mg 2 Viên nang Uống Viên 15383 16000 8.030 128.480.000

33 177 Cefalexin 250mg 4 Viên nang Uống Viên 0 10000 452 4.520.000

34 177 Cefalexin 250mg 3
Bột/cốm/hạt pha 

uống
Uống Gói 0 10000 2.850 28.500.000

35 181 Cefdinir 300mg 3 Viên nang Uống Viên 22854 23000 10.700 246.100.000

36 181 Cefdinir 300mg 4 Viên Uống Viên 0 20000 2.520 50.400.000

37 183 Cefixim 50mg 3
Bột/cốm/hạt pha 

uống
Uống Gói 2750 10000 805 8.050.000

38 187 Cefotaxim 1g 4
Thuốc tiêm/tiêm 

truyền

Tiêm/tiêm 

truyền
Chai, lọ, ống 5252 7000 5.775 40.425.000

39 191 Cefpodoxim (proxetil) 100mg 4
Bột/cốm/hạt pha 

uống
Uống Gói 850 10000 1.218 12.180.000

40 191 Cefpodoxim (proxetil) 200mg 4 Viên nang Uống Viên 10260 13000 2.100 27.300.000

41 193 Ceftazidim 1g 4 Thuốc tiêm
Tiêm/tiêm 

truyền
Chai, lọ 0 5000 9.550 47.750.000

42 199 Cefuroxim 125mg 4
Bột/cốm/hạt pha 

uống
Uống Gói 12385 16000 1.625 26.000.000

43 187 Cefuroxim 1g 4 Thuốc tiêm
Tiêm/tiêm 

truyền
Chai, lọ 4000 4000 37.500 150.000.000

44 35 Celecoxib 200mg 4 Viên nang Uống Viên 45424 60000 450 27.000.000

45 96 Cetirizin (dihydroclorid) 10mg 1 Viên Uống Viên 0 50000 3.950 197.500.000

46 96 Cetirizin (dihydroclorid) 10mg 4 Viên Uống Viên 36258 50000 80 4.000.000

47 97 Cinnarizin 25mg 2 Viên Uống Viên 0 13000 700 9.100.000

48 563 Clopidogrel 75mg 4 Viên Uống Viên 1570 10000 292 2.920.000
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49 560
Clopidogrel + acetylsalicylic 

acid
75mg + 100mg 4 Viên Uống Viên 1592

10000
2.499 24.990.000

50 77 Colchicin 1mg 4 Viên Uống Viên 769 20000 262 5.240.000

51 98
Chlorpheniramin (hydrogen 

maleat)
4mg 4 Viên Uống Viên 15614 50000 40 2.000.000

52 749 Dexamethason 3,3mg/ml 1 Thuốc tiêm truyền Tiêm truyền Ống 780 1000 24.000 24.000.000

53 749 Dexamethason (phosphat) 4mg/ml 4
Thuốc tiêm/tiêm 

truyền

Tiêm/tiêm 

truyền
Chai, lọ, ống 780 4000 727 2.908.000

54 750
Dexamethason phosphat + 

neomycin

(1mg + 5mg)/ml x 

8ml
4

Thuốc nhỏ 

mắt/nhỏ mũi

 Nhỏ mắt, 

nhỏ mũi
Chai, lọ, ống 0 500 17.000 8.500.000

55 974
Dextromethorphan 

(hydrobromid)
10mg 4 Viên nang Uống Viên 3500 10000 450 4.500.000

56 5 Diazepam 10mg/2ml 1
Thuốc tiêm/tiêm 

truyền

Tiêm/tiêm 

truyền
Chai, lọ, ống 0 500 8.800 4.400.000

57 5 Diazepam 10mg/2ml 2
Thuốc tiêm/tiêm 

truyền

Tiêm/tiêm 

truyền
Chai, lọ, ống 350 500 7.720 3.860.000

58 5 Diazepam 5mg 1 Viên Uống Viên 550 5000 1.260 6.300.000

59 5 Diazepam 5mg 4 Viên Uống Viên 0 5000 240 1.200.000

60 37 Diclofenac (natri) 75mg/3ml 1
Thuốc tiêm/tiêm 

truyền

Tiêm/tiêm 

truyền
Chai, lọ, ống 0 2000 9.000 18.000.000

61 553 Digoxin 0,25mg 4 Viên Uống Viên 350 2000 650 1.300.000

62 553 Digoxin 0,5mg/2ml 1
Thuốc tiêm/tiêm 

truyền

Tiêm/tiêm 

truyền
Chai, lọ, ống 0 500 25.000 12.500.000

63 342 Dihydro ergotamin mesylat 3mg 4 Viên Uống Viên 0 5000 1.932 9.660.000

64 720 Dioctahedral smectit  3g 4

Dung dịch/hỗn 

dịch/nhũ dịch 

uống

Uống Gói 0 10000 6.300 63.000.000

65 721 Diosmectit 3g 1
Bột/cốm/hạt pha 

uống
Uống Gói 0 10000 3.475 34.750.000

66 731 Diosmin 300mg 4 Viên Uống Viên 1220 2000 2.899 5.798.000Page 4
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67 732 Diosmin + hesperidin 450mg + 50mg 1 Viên Uống Viên 0 2000 3.050 6.100.000

68 732 Diosmin + hesperidin 450mg + 50mg 4 Viên Uống Viên 980 5000 805 4.025.000

69 103
Diphenhydramin 

(hydroclorid)
10mg/ml 4

Thuốc tiêm/tiêm 

truyền

Tiêm/tiêm 

truyền
Chai, lọ, ống 392 5000 485 2.425.000

70 103
Diphenhydramin 

(hydroclorid)
25mg 4 Viên nang Uống Viên 0

5000
1.050 5.250.000

71 554 Dobutamin (HCl) 250mg/20ml 1
Thuốc tiêm/tiêm 

truyền

Tiêm/tiêm 

truyền

Chai, lọ, ống, 

túi
0 200 79.800 15.960.000

72 554 Dobutamin (HCl) 250mg/5ml 4 Thuốc tiêm truyền Tiêm truyền Ống 310 400 55.000 22.000.000

73 699 Drotaverin (hydroclorid) 40mg 2 Viên Uống Viên 0 25000 570 14.250.000

74 699 Drotaverin (hydroclorid) 40mg 4 Viên Uống Viên 20346 25000 169 4.225.000

75 699 Drotaverin (hydroclorid) 40mg/2ml 4
Thuốc tiêm/tiêm 

truyền

Tiêm/tiêm 

truyền
Chai, lọ, ống 1967 3000 2.200 6.600.000

76 454 Enoxaparin (natri)
40mg 

(4000UI)/0,4ml
1

Thuốc tiêm/tiêm 

truyền

Tiêm/tiêm 

truyền

Ống, lọ, bơm 

tiêm
520 650 70.000 45.500.000

77 121 Ephedrin (hydroclorid) 30mg/ml 1
Thuốc tiêm/tiêm 

truyền

Tiêm/tiêm 

truyền
Chai, lọ, ống 350 450 57.750 25.987.500

78 228 Erythromycin 250mg 1
Bột/cốm/hạt pha 

uống
Uống Gói 1563 2000 5.166 10.332.000

79 228 Erythromycin 500mg 4 Viên Uống Viên 0 5000 1.240 6.200.000

80 484 Erythropoietin 2000IU/1ml 4
Thuốc tiêm/tiêm 

truyền

Tiêm/tiêm 

truyền

Ống, lọ, bơm 

tiêm
260 300 122.000 36.600.000

81 484 Erythropoietin 4000IU/0,5ml 4

Thuốc tiêm đóng 

sẵn trong dụng cụ 

tiêm

Tiêm Bơm tiêm 650 800 279.990 223.992.000

82 484 Erythropoietin (alpha) 4000IU/0,5ml 2

Thuốc tiêm đóng 

sẵn trong dụng cụ 

tiêm

Tiêm/tiêm 

truyền
Bơm tiêm 0 700 364.980 255.486.000

83 683 Esomeprazol 20mg 4
Thuốc tiêm đông 

khô

Tiêm/tiêm 

truyền
Chai, lọ 10040 5000 19.005 95.025.000
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84 683 Esomeprazol 40mg 3 Viên nang Uống Viên 5554 6000 7.100 42.600.000

85 683 Esomeprazol 40mg 4
Thuốc tiêm đông 

khô

Tiêm/tiêm 

truyền
Chai, lọ, ống 0 3000 8.540 25.620.000

86 7 Fentanyl (citrat) 0,1mg/2ml 1
Thuốc tiêm/tiêm 

truyền

Tiêm/tiêm 

truyền
Chai, lọ, ống 0 600 13.500 8.100.000

87 7 Fentanyl (citrat) 0,1mg/2ml 2
Thuốc tiêm/tiêm 

truyền

Tiêm/tiêm 

truyền
Chai, lọ, ống 450 600 12.999 7.799.400

88 782
Gliclazid + metformin 

(hydroclorid)
80mg + 500mg 3 Viên Uống Viên 55725 70000 3.800 266.000.000

89 783 Glimepirid 2mg 4 Viên Uống Viên 385610 300000 168 50.400.000

90 784
Glimepiride +  Metformin 

Hydrochloride
1mg + 500mg 2

Viên giải phóng 

có kiểm soát
Uống  Viên 0 130000 2.600 338.000.000

91 784
Glimepirid + metformin 

(hydroclorid)
2mg + 500mg 4 Viên Uống Viên 100000 100000 2.499 249.900.000

92 80 Glucosamin (sulfat) 500mg 2 Viên Uống Viên 0 6000 1.400 8.400.000

93 992 Glucose 20%/250ml 4
Thuốc tiêm/tiêm 

truyền

Tiêm/tiêm 

truyền

Chai, lọ, ống, 

túi
130 500 9.870 4.935.000

94 992 Glucose 30%/250ml 4
Thuốc tiêm/tiêm 

truyền

Tiêm/tiêm 

truyền

Chai, lọ, ống, 

túi
120 500 10.815 5.407.500

95 992 Glucose 5%/500ml 4
Thuốc tiêm/tiêm 

truyền

Tiêm/tiêm 

truyền

Chai, lọ, ống, 

túi
1540 2000 7.446 14.892.000

96 489
Glyceryl trinitrat 

(Nitroglycerin)
0,3mg 4 Viên đặt dưới lưỡi Đặt dưới lưỡi Viên 2000 5000 1.600 8.000.000

97 489
Glyceryl trinitrat 

(Nitroglycerin)
10mg/10ml 4

Thuốc tiêm/tiêm 

truyền

Tiêm/tiêm 

truyền
Chai, lọ, ống 250

300
78.000 23.400.000

98 299 Griseofulvin 500mg 4 Viên Uống Viên 1000 10000 1.220 12.200.000

99 456 Heparin (natri) 25000IU/5ml 1
Thuốc tiêm/tiêm 

truyền

Tiêm/tiêm 

truyền
Chai, lọ, ống 0 700 199.500 139.650.000

100 456 Heparin (natri) 25000IU/5ml 2
Thuốc tiêm/tiêm 

truyền

Tiêm/tiêm 

truyền
Chai, lọ, ống 540 700 147.000 102.900.000
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101 551 Heptaminol (hydroclorid) 187,8mg 4 Viên Uống Viên 0 5000 1.200 6.000.000

102 754 Hydrocortison 500mg 4 Thuốc tiêm
Tiêm/tiêm 

truyền

Chai, lọ, ống, 

túi
0

300
89.000 26.700.000

103 844
Hydroxypropylmethylcellulos

e
0,3% (45mg)/15ml 4 Thuốc nhỏ mắt Nhỏ mắt Chai, lọ, ống 0 500 30.000 15.000.000

104 787
Insulin glargine (tác dụng 

kéo dài)
300IU/3ml 1 Thuốc tiêm Tiêm Bút tiêm 5850 6000 255.000 1.530.000.000

105 787

Insulin tác dụng chậm, kéo 

dài (Slow-acting, Long-

acting)

300IU/3ml 2 Thuốc tiêm Tiêm
Ống, lọ, bơm 

tiêm, bút tiêm
5850 6000 255.000 1.530.000.000

106 528 Irbesartan 75mg 3 Viên Uống Viên 0 30000 2.400 72.000.000

107 9 Isofluran 250ml 1
Thuốc gây mê 

đường hô hấp

Gây mê 

đường hô hấp
Chai, lọ 0 15 530.000 7.950.000

108 9 Isofluran 100ml 1
Dung dịch/hỗn 

dịch khí dung

Xịt, phun 

mù, hít
Chai, lọ 10 20 270.000 5.400.000

109 490
Isosorbid (dinitrat hoặc 

mononitrat)
10mg 1 Viên Uống Viên 12548 16300 2.600 42.380.000

110 490
Isosorbid (dinitrat hoặc 

mononitrat)
20mg 4 Viên Uống Viên 0 16300 1.450 23.635.000

111 300 Itraconazol 100mg 4 Viên nang Uống Viên 0 3900 3.300 12.870.000

112 983 Kali clorid 500mg/5ml 4
Thuốc tiêm/tiêm 

truyền

Tiêm/tiêm 

truyền
Chai, lọ, ống 0 3000 1.057 3.171.000

113 724 Kẽm (gluconat) 10mg 4

Dung dịch/hỗn 

dịch/nhũ dịch 

uống

Uống Ống, chai 1000 1300 4.500 5.850.000

114 723 Kẽm sulfat 10mg 4

Dung dịch/hỗn 

dịch/nhũ dịch 

uống

Uống Ống, gói 1000 10000 4.800 48.000.000
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115 10 Ketamin 500mg/10ml 1
Thuốc tiêm/tiêm 

truyền

Tiêm/tiêm 

truyền

Chai, lọ, ống, 

túi
150 200 60.800 12.160.000

116 725 Lactobacillus acidophilus 10^9CFU 4
Bột/cốm/hạt pha 

uống
Uống Gói 5003 7000 1.000 7.000.000

117 725 Lactobacillus acidophilus 10^8CFU 4 Viên nang Uống Viên 0 9000 1.449 13.041.000

118 677 Lansoprazol 15mg 4 Viên nang Uống Viên 0 8000 4.000 32.000.000

119 14
Lidocain (hydroclorid) + 

prilocain

 (125mg + 

125mg)/5g
1 Thuốc dùng ngoài Dùng ngoài Tuýp 0 200 37.120 7.424.000

120 534 Losartan (kali) 25mg 4 Viên Uống Viên 40462 52000 167 8.684.000

121 534 Losartan (kali) 25mg	 3 Viên Uống Viên 40462 52000 1.890 98.280.000

122 534 Losartan (kali) 50mg 4 Viên Uống Viên 40462 60000 212 12.720.000

123 679

Magnesi hydoxyd + nhôm 

hydoxyd (gel khô) + 

simethicon 

800mg + 800mg + 

60mg
4

Dung dịch/hỗn 

dịch/nhũ dịch 

uống

Uống Gói 86455 80000 3.900 312.000.000

124 679
Magnesi hydroxyd + nhôm 

hydroxyd + simethicon

800mg + 

611,76mg + 80mg
4

Dung dịch/hỗn 

dịch/nhũ dịch 

uống

Uống Gói 86455 80000 3.250 260.000.000

125 680
Magnesi trisilicat + nhôm 

hydroxyd
1,25g + 0,625g 4

Bột/cốm/hạt pha 

uống
Uống Gói 0 80000 3.000 240.000.000

126 712 Magnesi sulfat 15%/10ml 4
Thuốc tiêm/tiêm 

truyền

Tiêm/tiêm 

truyền

Chai, lọ, ống, 

túi
650 2000 2.625 5.250.000

127 996 Manitol  20%/250ml 4
Thuốc tiêm/tiêm 

truyền

Tiêm/tiêm 

truyền

Chai, lọ, ống, 

túi
130 500 18.900 9.450.000

128 693 Metoclopramid (hydroclorid) 10mg 4 Viên Uống Viên 0 10000 102 1.020.000

129 693 Metoclopramid (hydroclorid) 10mg/2ml 1
Thuốc tiêm/tiêm 

truyền

Tiêm/tiêm 

truyền
Chai, lọ, ống 280 400 14.200 5.680.000

130 222
Metronidazol + neomycin 

(sulfat) + nystatin

500mg + 

65.000UI + 

100.000UI

1 Viên đặt âm đạo Đặt âm đạo Viên 550 700 11.880 8.316.000
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131 15 Midazolam 5mg/1ml 4 Thuốc tiêm
Tiêm/tiêm 

truyền
Ống 0 500 14.700 7.350.000

132 15 Midazolam (HCl) 5mg/5ml 1
Thuốc tiêm/tiêm 

truyền

Tiêm/tiêm 

truyền
Chai, lọ, ống 0

500
36.500 18.250.000

133 16 Morphin (hydroclorid/sulfat) 10mg/ml 4
Thuốc tiêm/tiêm 

truyền

Tiêm/tiêm 

truyền
Chai, lọ, ống 0 1000 4.200 4.200.000

134 16 Morphin (sulphat.5H2O) 10mg/ml 1
Thuốc tiêm/tiêm 

truyền

Tiêm/tiêm 

truyền
Chai, lọ, ống 560 700 28.000 19.600.000

135 977 N-acetylcystein 100mg 4

Dung dịch/hỗn 

dịch/nhũ dịch 

uống

Uống Gói 0 10000 3.650 36.500.000

136 977 N-acetylcystein 200mg 4

Dung dịch/hỗn 

dịch/nhũ dịch 

uống

Uống Ống 0 9000 3.675 33.075.000

137 129 Naloxon (hydroclorid) 0,4mg/ml 1
Thuốc tiêm/tiêm 

truyền

Tiêm/tiêm 

truyền
Chai, lọ, ống 80 500 43.995 21.997.500

138 876 Naphazolin 7,5mg/15ml 4 Thuốc nhỏ mũi Nhỏ mũi Chai, lọ, ống 0 5000 2.310 11.550.000

139 854 Natri clorid 0,9%/10ml 4 Thuốc nhỏ mắt Nhỏ mắt Chai, lọ, ống 800 5000 1.320 6.600.000

140 997 Natri clorid 0,9%/500ml 4
Thuốc tiêm/tiêm 

truyền

Tiêm/tiêm 

truyền

Chai, lọ, ống, 

túi
10580 12.000 7.400 88.800.000

141 997 Natri clorid 0,9%/500ml 5
Thuốc tiêm/tiêm 

truyền

Tiêm/tiêm 

truyền

Chai, lọ, ống, 

túi
0 14.000 6.000 84.000.000

142 985

Natri clorid + kali clorid + 

natri citrat (dihydrat) + 

glucose khan + kẽm

520mg + 300mg + 

580mg + 2,7g + 

2,5mg

4
Bột/cốm/hạt pha 

uống
Uống Gói 0 10000 2.100 21.000.000

143 856 Natri hyaluronat 1,5mg/ml 2 Thuốc nhỏ mắt Nhỏ mắt Chai, lọ, ống 0 5000 11.950 59.750.000

144 54 Nefopam (hydroclorid) 20mg/2ml 1
Thuốc tiêm/tiêm 

truyền

Tiêm/tiêm 

truyền
Chai, lọ, ống 570 700 31.300 21.910.000

145 54 Nefopam (hydroclorid) 20mg/2ml 4
Thuốc tiêm/tiêm 

truyền

Tiêm/tiêm 

truyền
Chai, lọ, ống 0 2000 3.150 6.300.000
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146 216

Neomycin (sulfat) + 

polymycin B (sulfat) + 

dexamethason

(35.000UI + 

60.000UI + 

10mg)/10ml

4 Thuốc nhỏ mắt Nhỏ mắt Chai, lọ, ống 0 400 37.000 14.800.000

147 27
Neostigmin metylsulfat 

(bromid)
0,5mg/ml 1

Thuốc tiêm/tiêm 

truyền

Tiêm/tiêm 

truyền
Chai, lọ, ống 0 400 12.800 5.120.000

148 539 Nicardipin (hydrochlorid) 10mg/10ml 1
Thuốc tiêm/tiêm 

truyền

Tiêm/tiêm 

truyền

Chai, lọ, ống, 

túi
310 400 125.000 50.000.000

149 539 Nicardipin (hydrochlorid) 10mg/10ml 4
Thuốc tiêm/tiêm 

truyền

Tiêm/tiêm 

truyền

Chai, lọ, ống, 

túi
0 400 84.000 33.600.000

150 540 Nifedipin 20mg 2
Viên giải phóng 

có kiểm soát
Uống Viên 457689 400000 600 240.000.000

151 540 Nifedipin 20mg 4
Viên giải phóng 

có kiểm soát
Uống Viên 457689 500000 504 252.000.000

152 134
Nor-epinephrin (Nor-

adrenalin)
1mg/1ml 1

Thuốc tiêm/tiêm 

truyền

Tiêm/tiêm 

truyền
Chai, lọ, ống 0 300 35.000 10.500.000

153 134
Nor-epinephrin (Nor-

adrenalin)
5mg/5ml 4

Thuốc tiêm/tiêm 

truyền

Tiêm/tiêm 

truyền
Chai, lọ, ống 0 280 47.000 13.160.000

154 633 Nước oxy già 3%/60ml 4 Thuốc dùng ngoài Dùng ngoài Chai, lọ 385 5000 1.890 9.450.000

155 305 Nystatin 25.000UI 4

Thuốc tác dụng 

tại niêm mạc 

miệng

Rơ miệng Gói 0 10000 980 9.800.000

156 999 Nhũ dịch lipid 10%/250ml 1
Thuốc tiêm/tiêm 

truyền

Tiêm/tiêm 

truyền

Chai, lọ, ống, 

túi
40 100 93.000 9.300.000

157 999 Nhũ dịch lipid 10%/250ml 2
Thuốc tiêm/tiêm 

truyền

Tiêm/tiêm 

truyền

Chai, lọ, ống, 

túi
0 100 90.500 9.050.000

158 682 Omeprazol 20mg 4 Viên nang Uống Viên 70257 100000 138 13.800.000

159 682 Omeprazol 40mg 4
Thuốc tiêm đông 

khô

Tiêm/tiêm 

truyền
Chai, lọ, ống 520 5000 5.985 29.925.000

160 682 Omeprazol 40mg 1
Viên bao tan ở 

ruột
Uống Viên 35094 30000 5.859 175.770.000
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161 889 Oxytocin 5IU/1ml 1
Thuốc tiêm/tiêm 

truyền

Tiêm/tiêm 

truyền
Chai, lọ, ống 0 3600 5.000 18.000.000

162 889 Oxytocin 5IU/1ml 4
Thuốc tiêm/tiêm 

truyền

Tiêm/tiêm 

truyền
Chai, lọ, ống 2817 3600 2.800 10.080.000

163 702 Papaverin hydroclorid 40mg/2ml 4
Thuốc tiêm/tiêm 

truyền

Tiêm/tiêm 

truyền
Chai, lọ, ống 350 5000 2.090 10.450.000

164 57
Paracetamol + 

clorpheniramin (maleate)
250mg + 2mg 4

Bột/cốm/hạt pha 

uống
Uống Gói 6612 8500 1.100 9.350.000

165 57
Paracetamol + 

clorpheniramin (maleate)
250mg + 2mg 4

Dung dịch/hỗn 

dịch/nhũ dịch 

uống

Uống Ống 0 8500 2.100 17.850.000

166 61
Paracetamol + 

methocarbamol
500mg + 400mg 4 Viên Uống Viên 0 20000 2.793 55.860.000

167 940
Peptid (Cerebrolysin 

concentrate)

215,2mg/1ml x 

10ml
1 Thuốc tiêm

Tiêm/tiêm 

truyền
Chai, lọ, ống 776

500
104.790 52.395.000

168 18 Pethidin (hydroclorid) 100mg/2ml 1
Thuốc tiêm/tiêm 

truyền

Tiêm/tiêm 

truyền
Chai, lọ, ống 776 1000 18.000 18.000.000

169 71 Pethidin (hydroclorid) 100mg/2ml 2
Thuốc tiêm/tiêm 

truyền

Tiêm/tiêm 

truyền
Chai, lọ, ống 350 500 17.850 8.925.000

170 542
Perindopril (erbumin/tert-

butylamin) + amlodipin
8mg + 5mg 3 viên Uống viên 0 40000 6.800 272.000.000

171 949 Piracetam 1g/5ml 2
Thuốc tiêm/tiêm 

truyền

Tiêm/tiêm 

truyền
Chai, lọ, ống 0 3000 6.700 20.100.000

172 949 Piracetam 2g/10ml 1
Thuốc tiêm/tiêm 

truyền

Tiêm/tiêm 

truyền

Chai, lọ, ống, 

túi
2580 3000 20.400 61.200.000

173 949 Piracetam 400mg 2 Viên nang Uống Viên 15552 20000 905 18.100.000

174 949 Piracetam 2g/10ml 4
Thuốc tiêm/tiêm 

truyền

Tiêm/tiêm 

truyền

Chai, lọ, ống, 

túi
0 3000 5.800 17.400.000

175 949 Piracetam 400mg 4 Viên nang Uống Viên 0 20000 314 6.280.000

176 949 Piracetam 800mg 4
Viên hòa tan 

nhanh
Uống Viên 0 20000 4.683 93.660.000

Page 11



Số lượng 

dự kiến 

năm 2025

Đơn giá 

tham 

khảo 

(đồng)

Thành tiền

 (đồng)
STT

STT TT 

20/2022
Tên hoạt chất

Nồng độ,

hàm lượng

Nhóm 

TCKT

Dạng bào chế 

(TT 07/2024)
Đường dùng Đơn vị tính

Số lượng 

sử dụng 

kỳ trước 

(04/2023 - 

03/2024)

177 72 Piroxicam 20mg 4
Viên hòa tan 

nhanh
Uống Viên 0 10000 2.450 24.500.000

178 664 Povidon iodin 10%/130ml 4 Thuốc dùng ngoài Dùng ngoài Chai, lọ 650 800 13.500 10.800.000

179 664 Povidon iodin 10%/330ml 4 Thuốc dùng ngoài Dùng ngoài Chai, lọ 0 800 43.000 34.400.000

180 757 Prednisolon 5mg 4 Viên sủi Uống Viên 0 10000 2.100 21.000.000

181 112 Promethazin hydroclorid 2%/10g 4 Thuốc dùng ngoài Dùng ngoài Tuýp, ống 40 1000 6.300 6.300.000

182 112 Promethazin hydroclorid 50mg/2ml 1
Thuốc tiêm/tiêm 

truyền

Tiêm/tiêm 

truyền
Chai, lọ, ống 200 500 15.000 7.500.000

183 21 Propofol 1%/20ml 5
Thuốc tiêm/tiêm 

truyền

Tiêm/tiêm 

truyền

Chai, lọ, ống, 

túi
200 300 25.270 7.581.000

184 21 Propofol 
1%/20ml 

(10mg/ml x 20ml)
1

Thuốc tiêm/tiêm 

truyền

Tiêm/tiêm 

truyền

Chai, lọ, ống, 

túi
0 300 25.390 7.617.000

185 496 Propranolol (hydroclorid) 40mg 4 Viên Uống Viên 560 5000 600 3.000.000

186 153 Phenobarbital 200mg/ml 5
Thuốc tiêm/tiêm 

truyền

Tiêm/tiêm 

truyền
Chai, lọ, ống 0 400 14.868 5.947.200

187 153 Phenobarbital 100mg 4 Viên Uống Viên 160 10000 200 2.000.000

188 458 Phytomenadion (vitamin K1) 1mg/1ml 4
Thuốc tiêm/tiêm 

truyền

Tiêm/tiêm 

truyền
Chai, lọ, ống 930 3000 1.016 3.048.000

189 1001 Ringer lactat 500ml 1
Thuốc tiêm/tiêm 

truyền

Tiêm/tiêm 

truyền

Chai, lọ, ống, 

túi
0 2000 19.500 39.000.000

190 1001 Ringer lactat 500ml 4
Thuốc tiêm/tiêm 

truyền

Tiêm/tiêm 

truyền

Chai, lọ, ống, 

túi
2270 3000 7.802 23.406.000

191 30 Rocuronium bromid 50mg/5ml 1
Thuốc tiêm/tiêm 

truyền

Tiêm/tiêm 

truyền
Chai, lọ, ống 80 200 46.500 9.300.000

192 30 Rocuronium bromid 50mg/5ml 4 Thuốc tiêm Tiêm Ống 0 200 57.950 11.590.000

193 583 Rosuvastatin 10mg 4 Viên nang Uống Viên 0 10000 1.260 12.600.000

194 583 Rosuvastatin (calci) 5mg 1 Viên Uống Viên 5.390 0

195 449 Sắt fumarat + acid folic 100mg + 0,35mg 4 Viên Uống Viên 10500 13600 5.200 70.720.000Page 12
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196 1018
Sắt gluconat + mangan 

gluconat + đồng gluconat

298,725mg + 

8,0775mg + 

3,72mg

4

Dung dịch/hỗn 

dịch/nhũ dịch 

uống

Uống Ống 0 10000 3.500 35.000.000

197 141 Sorbitol 5g 4
Bột/cốm/hạt pha 

uống
Uống Gói 1885 10000 450 4.500.000

198 230 Spiramycin 0,75MUI 4
Bột/cốm/hạt pha 

uống
Uống Gói 0 7000 1.350 9.450.000

199 230 Spiramycin 3MUI 4 Viên Uống Viên 7661 9000 3.200 28.800.000

200 231 Spiramycin + metronidazol 0,75MUI + 125mg 4 Viên Uống Viên 0 5000 1.025 5.125.000

201 245
Sulfamethoxazol + 

trimethoprim 
800mg + 160mg 4 Viên Uống Viên 2000 2600 427 1.110.200

202 31 Suxamethonium clorid 100mg/2ml 1 Thuốc tiêm
Tiêm/tiêm 

truyền
Ống, lọ 80 300 19.564 5.869.200

203 480
Tinh bột este hóa 

(hydroxyethyl starch)
6%/500ml 1

Thuốc tiêm/tiêm 

truyền

Tiêm/tiêm 

truyền

Chai, lọ, ống, 

túi
80 100 84.850 8.485.000

204 821 Tizanidin (hydroclorid) 2mg 2 Viên Uống Viên 0 20000 1.490 29.800.000

205 821 Tizanidin (hydroclorid) 4mg 4 Viên Uống Viên 15782 20000 1.680 33.600.000

206 218 Tobramycin 0,3%/5ml 1 Thuốc nhỏ mắt Nhỏ mắt Chai, lọ, ống 0 500 34.020 17.010.000

207 218 Tobramycin
0,3%/5ml 

(15mg/5ml)
4 Thuốc nhỏ mắt Nhỏ mắt Chai, lọ, ống 390 1000 2.751 2.751.000

208 219 Tobramycin + dexamethason
(0,3% + 

0,1%)/5ml
1 Thuốc nhỏ mắt Nhỏ mắt Chai, lọ, ống 316 400 42.162 16.864.800

209 219 Tobramycin + dexamethason
(0,3% + 

0,1%)/5ml
4 Thuốc nhỏ mắt Nhỏ mắt Chai, lọ, ống 310 400 6.615 2.646.000

210 743 Trimebutin maleat 100mg 4 Viên Uống Viên 5510 10000 301 3.010.000

211 743 Trimebutin maleat 200mg 4 Viên Uống Viên 5510 16000 590 9.440.000

212 1022
Vitamin A + D2 (Vitamin A 

+ D3)
2000UI + 400UI 4 Viên nang Uống Viên 0 5000 576 2.880.000
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213 1029
Vitamin B6 + magnesi 

(lactat dihydrat)
5mg + 470mg 4 Viên Uống Viên 20257 30000 130 3.900.000

214 1029
Vitamin B6 + magnesi 

(lactat dihydrat)
5mg + 470mg 4 Viên sủi Uống Viên 15284 20000 1.848 36.960.000

215 1031 Vitamin C 1g 2 Viên sủi Uống Viên 2250 3000 1.900 5.700.000

216 1034 Vitamin E 400mg 2 Viên nang Uống Viên 0 10000 1.850 18.500.000

217 1037 Vitamin PP 500mg 4 Viên Uống Viên 850 10000 220 2.200.000

218 462 Warfarin (natri) 1mg 4 Viên Uống Viên 0 10000 1.590 15.900.000

219 462 Warfarin (natri) 5mg 4 Viên Uống Viên 0 10000 2.730 27.300.000

220 883 Xylometazolin (hydroclorid) 0,05%/10ml 4 Thuốc nhỏ mũi Nhỏ mũi Chai, lọ, ống 0 10000 2.945 29.450.000

221 106 Fexofenadin (hydroclorid) 30mg 4
Viên hòa tan 

nhanh
Uống Viên 10000 1.500 15.000.000

11.503.950.600

Tổng giá kế hoạch: 11.503.950.600 đồng.

* Tổng giá trị dự kiến của 01 gói thầu: 11.503.950.600 đồng (Bằng chữ: Mười một tỷ năm trăm lẻ ba triệu chín trăm năm mươi nghìn sáu trăm đồng).

+ Số lượng mặt hàng nhóm 1: 48 mặt hàng.

+ Số lượng mặt hàng nhóm 2:  22 mặt hàng.

+ Số lượng mặt hàng nhóm 3: 09 mặt hàng.

+ Số lượng mặt hàng nhóm 4:  139 mặt hàng.

+ Số lượng mặt hàng nhóm 5: 03  mặt hàng.

III. Tổng hợp:

Tổng số danh mục thuốc theo tên generic: 221 mặt hàng. Trong đó:

Tổng cộng đã bao gồm

thuế, phí, lệ phí và cac

dịch vụ liên quan (nếu

có)

TỔNG CỘNG:

(Bằng chữ: Mười một tỷ năm trăm lẻ ba triệu chín trăm năm mươi nghìn sáu trăm đồng)./.
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